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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          
Lâm Đồng, ngày   12     tháng   01   năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 
của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy 
các nguồn lực của nền kinh tế




Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 29/KHĐT-THQH ngày 05/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 5086/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 39- NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết số 39-NQ/TW), trên cơ sở các nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký giao dịch bảo đảm; quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 5086/KH-UBND và đạt được những kết quả nhất định. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức, người lao động đã từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực; vật lực; tài lực của đơn vị.
II. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW


1. Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực

Theo số liệu đến 31/12/2023, Sở Tư pháp có 89 công chức, viên chức, người lao động (trong đó: công chức 30, viên chức 40 và người lao động là 19). 


1.1. Về ngạch, bậc công chức; chức danh nghề nghiệp viên chức; trình độ chuyên môn


* Đối với công chức hành chính (30 người)

- Chia theo ngạch bậc: chuyên viên chính và tương đương 09 người; chuyên viên và tương đương 21 người.


- Trình độ chuyên môn: 08 thạc sĩ; 22 đại học.

* Đối với viên chức sự nghiệp và người lao động

- Chia theo chức danh nghề nghiệp viên chức: chuyên viên chính và tương đương 03 người; chuyên viên và tương đương 36 người; cán sự 01 người.
- Trình độ chuyên môn: 06 thạc sĩ; 33 đại học; 01 trung cấp.

- Trình độ chuyên môn người lao động: 18 đại học và 01 cao đẳng. 
 1.2. Về đào tạo nâng cao nguồn nhân lực

Sở Tư pháp luôn chú trọng đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, hằng năm thường xuyên cử nhiều lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng như: Lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ…Tính đến thời điểm báo cáo, toàn bộ công chức, viên chức giữ chức danh phó, trưởng phòng cấp sở và tương đương trở lên đều đã qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị, lãnh đạo quản lý cấp phòng. 
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, trong năm 2023 Sở đã cử 04 công chức tham gia học lớp thạc sĩ Luật từ nguồn kinh phí tự túc. Bên cạnh đó, Sở đã cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, thi đua - khen thưởng, quản lý nhà nước về thanh niên, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công… do các Bộ, ngành trung ương và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức.

1.3. Về quy hoạch, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức
Trên cơ sở Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 đã được phê duyệt, hàng năm Sở thực hiện rà soát để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn phù hợp và bổ sung thêm các nhân tố mới đưa vào quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Sở. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ lần đầu giai đoạn 2026-2031, đã được phê duyệt đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (thông báo 122/TB-SNV ngày 19/7/2023).
Trên cơ sở hướng dẫn các văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm ngạch công chức và Đề án Vị trí việc làm hạng viên chức. Đề án vị trí việc làm ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện (Quyết định 2838/QĐ-UBND ngày 08/12/2023). Đối với Đề án vị trí việc làm hạng viên chức đã trình và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.
Việc sử dụng, sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đúng vị trí trí việc làm đã được phê duyệt; phù hợp với trình độ chuyên môn. Công chức, viên chức được bổ nhiệm, sắp xếp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1.4. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
Hiện tại, Sở Tư pháp có 06 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trong đó: 01 đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, 02 đơn vị được nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên và 03 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên) gồm:

- Phòng Công chứng số 1 (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt);

- Phòng Công chứng số 3 (có trụ sở tại huyện Đức Trọng);

- Phòng Công chứng số 4 (có trụ sở tại huyện Đạ Tẻh);

- Phòng Công chứng số 5 (có trụ sở tại huyện Đam Rông);

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt, chi nhánh tại thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh);

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (có trụ sở tại thành phố Đà Lạt và chi nhánh tại thành phố Bảo Lộc).

Sở Tư pháp tiếp tục sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiến hành phân loại đơn vị sự nghiệp và thực hiện các hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp. Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp (trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá) thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu quy định tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, lộ trình đến năm 2030 các lĩnh vực nêu trên không thực hiện xã hội hóa.
1.5. Tăng cường giáo dục pháp luật đối với người dân

Sở Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), hằng năm Sở đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thực hiện tuyên truyền hoặc tuyên truyền lồng ghép, phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, UBND các xã, các tổ chức đoàn thể … tổ chức các cuộc truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật lưu động; biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật để cấp phát cho người dân thông qua các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tiếp cận, tìm hiểu pháp luật. 
Sở Tư pháp đã thực hiện tuyên truyền, PBGDPL với 475 Hội nghị tập huấn, PBGDPL như: Bộ luật hình sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Thi hành án hình sự; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng phổ biến pháp luật trực tiếp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Luật hòa giải, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở…; hội nghị phổ biến pháp luật về dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, lâm nghiệp; hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt các văn bản pháp luật có liên quan cho 29.655 lượt đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã cấp phát được 6.850 cuốn tài liệu phổ biến pháp luật; 138.170 tờ gấp pháp luật tìm hiểu về pháp luật.
Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp lồng ghép với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị phổ biến cho 6.320 lượt đại biểu gồm: Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống mua bán người, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Hội nghị phổ biến Luật Tố cáo do Thanh tra tỉnh tổ chức; Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội và các nội dung liên quan tới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Lạt tổ chức.

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã nâng cao nhận thức để các tầng lớp nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. 
2. Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn vật lực
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc việc rà soát, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khi xây dựng văn bản QPPL chú trọng đến công tác lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản QPPL đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo và đặc biệt là ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ qua có liên quan có thông tin về thực tế cuộc sống nhằm đưa ra những quy định phù hợp với các điều kiện xã hội hiện có của địa phương để góp phần thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL để đảm bảo tính khả thi cao, tránh được bệnh chủ quan duy ý chí áp đặt từ một phía, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích ngành, các cơ quan chủ trì xây dựng không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất kỳ tổ chức, cá nhân khác; đảm bảo các quy định mang tính bình đẳng giữa cơ quan quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
3. Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài lực
3.1. Quản lý các nguồn chi từ ngân sách nhà nước
Hằng năm, Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp công lập được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước đều thực hiện giám sát chặt chẽ các khoản thu từ ngân sách nhà nước; thực hiên công khai, minh bạch các khoản thu, chi theo quy định. Các khoản chi đều thực sự cần thiết, trong danh mục được chi và đặc biệt chú trọng tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.2. Sử dụng tài sản công
Hằng năm, Sở đều thực hiện kiểm kê tài sản, thông qua đó đánh giá mức độ hao mòn để có đề xuất sửa đổi hoặc thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Các tài sản công hiện có tại Sở như máy vi tính, máy in, máy photocopy…đều là những vật dụng cần thiết trong thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc luôn quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, điện, nước…trong thi hành công vụ.
3.3. Về quản lý vốn đầu tư công
Sở Tư pháp được vốn đầu tư công đầu tư 02 phần mềm gồm: Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp, cấp phiếu Lý lịch tư pháp; Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực bắt đầu đưa vào hoạt động tháng 01 năm 2024. Với việc sử dụng hai phần mềm trên sẽ góp phần thực hiện số hóa trong phục vụ công, giảm thiểu các rủi ro đối với các hoạt động Công chứng – Chứng thực trên địa bàn tỉnh.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC, VẬT LỰC, TÀI LỰC
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực để phát huy các nguồn lực kinh tế của địa phương, Sở Tư pháp có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
Thứ nhất, cần nâng cao vai trò giám sát xã hội, bảo đảm vai trò giám sát cộng đồng, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội, hội ngành nghề…trên địa bàn tỉnh trong việc giám sát chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Thứ hai, đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về việc làm và một số văn bản hiện hành có liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm thực hiện.
Thứ ba, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết chấm dứt đầu tư đối với các dự án kém hiệu quả, thiếu tính khả thi để tập trung đầu tư cho các công trình và dự án cần thiết khác. 

Thứ tư, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc việc rà soát, xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý tránh tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản QPPL.
Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ sáu, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản công tại các cơ quan hành chính; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tài chính để kịp thời xử lý các sai phạm, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện việc công khai dự toán ngân sách theo quy định.
Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết số 39- NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực nền kinh tế của Sở Tư pháp, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng tổng hợp chung./.
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